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1
Công ty Trục vớt cứu hộ 
VN - Xí nghiệp sửa chữa 
tàu biển

Số 22 Tuệ Tĩnh, Phường 
Rạch Dừa, Vũng tàu 04/01/10 20/10/14 001/10TB

Đóng mới: 1. Tàu kéo biển nội 
địa công suất máy 5000cv; 2. Sà 
lan không tự hành chạy biển nội 
địa trọng tải  đến 5000 tấn; 3. 
Sà lan tự hành chạy biển nội địa 
trọng tải 3000 tấn

2 Công ty CP Đại Dương
Số 296, khu 6, Thị trấn 
Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình

28/01/10 27/11/14 089/10TB
Đóng mới tàu hàng tổng hợp và 
hàng rời có trọng tải đến 12.500 
tấn

3 Công ty CP Đóng tàu Thái 
Bình Dương

Khu 6, Thị trấn Tiên 
Lãng, Hải Phòng 12/10/10 12/10/15 662/10TB Đóng mới tàu hàng có trọng tải 

đến 16.000 DWT

4 Nhà máy đóng tàu 76
30/7 Phạm Hữu Lầu, 
Phường Phú Mỹ, Quận 7, 
TP. HCM

28/03/11 13/07/15 181/11TB Đóng mới tàu hàng có trọng tải 
đến 7.000 DWT

5 Công ty CP Công nghiệp 
Tàu thủy Thái Sơn

Km 15+500, Quốc lộ 5, 
Lê Thiện, An Dương, Hải 
Phòng

27/04/09 27/04/14 065/09TB
Đóng mới tàu hàng tổng hợp và 
hàng rời có trọng tải đến 7.200 
tấn

6 Công ty CP Đóng tàu 
Hoàng Gia

Kim Lương, Kim Thành, 
Hải Dương 07/08/09 07/08/14 204/09TB

Đóng mới tàu hàng tổng hợp và 
hàng rời có trọng tải đến 15.000 
tấn

7 Công ty CP Công nghiệp 
Tàu thủy Đông Á

Km 15+500, Quốc lộ 5, 
Lê Thiện, An Dương, Hải 
Phòng

07/01/10 06/01/15 014/10TB
Đóng mới tàu hàng tổng hợp, 
tàu dầu và tàu hàng rời có trọng 
tải đến 12.500 tấn

8 Công ty CP Vụ Hát Tường Kỳ Côi, Tam Kỳ, Kim 
Thành, Hải Dương 29/10/09 29/10/14 867/09TB

Đóng mới tàu hàng tổng hợp, 
tàu dầu và tàu hàng rời có trọng 
tải đến 12.500 tấn
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